PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số:  08  /TB-BVM  ngày 09 tháng 03 năm 2026) 

	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                     ......., ngày….tháng…..năm 2026
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Mắt Nam Định
“…(tên đơn vị)…có địa chỉ tại…., số đăng kí kinh doanh…được cấp bởi…”

       Căn cứ thư mời báo giá của Bệnh viện Mắt Nam Định và khả năng cung cấp của đơn vị, chúng tôi xin gửi báo giá dịch vụ quan trắc các thông số môi trường nước của hệ thống xử lý nước thải y tế năm 2026 cho Bệnh viện Mắt Nam Định cụ thể như sau:

	STT
	Các thông số yêu cầu
	 Đơn vị tính 
	 Tần suất/ Đợt 
	 Số lượng  
	Vị trí lấy mẫu
	Quy chuẩn so sánh
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)
	Ghi chú

	A
	Chi phí quan trắc và phân tích
	 
	 
	 
	 
	
	

	I
	Mẫu nước thải
	
	

	1
	pH 
	mẫu
	2
	1
	Nước thải sau hệ thống xử lý
	QCVN 28:2010/BTNMT
	
	
	

	2
	BOD5 (200C)
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	3
	COD 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	4
	TSS 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	5
	Sunfua (theo H2S) 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	6
	Amoni (tính theo N) 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	7
	Nitrat (tính theo N) 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	8
	Phosphat (tính theo P) 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	9
	Dầu mỡ động thực vật 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	10
	Tổng coliforms 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	11
	Salmonella 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	12
	Shigella 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	13
	Vibrio cholerae 
	mẫu
	2
	1
	
	
	
	
	

	B
	Chi phí khác 
	
	

	1
	Chi phí nhân công và vận chuyển mẫu
	lượt
	2
	1
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG ĐÃ GỒM VAT
	
	


· Báo giá có hiệu lực: … ngày kể từ ngày báo giá

                                                     Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

